
Biểu số 01

§VT: ®ång

TT Nội dung
Dự toán giao 

huyện giao

Dự toán giao 

xã  giao
Ghi chú

A B 1 2

THU NSNN (A+B)                    7.168,7                7.168,7 

A Thu tại địa bàn                       740,5                   740,5 

I Thu thuế, phí, lệ phí                       209,5                   209,5 

1 Thuế CTN-NQD (1050-1057)                         45,3                     45,3 

2 Thuế thu nhập cá nhân (1000)                         69,9                     69,9 

3
Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp  

(1600)
                          7,0                       7,0 

4 Tiền sử sụng đất (1400)                         40,0                     40,0 

5 Lệ phí trước bạ (2801)                         17,6                     17,6 

6 Thu phí, lệ phí                         29,7                     29,7 

 - Lệ phí môn bài                         13,2                     13,2 

 - Các loại phí khác                         16,5                     16,5 

II Thu tại xã                       513,4                   513,4 

 - Thu từ quỹ đất công                       331,7                   331,7 

 - Thu từ thầu chợ kiot                       181,7                   181,7 

III Thu khác ngân sách                         17,6                     17,6 

 - Thu phạt, tịch thu (trừ thuế)                         17,6                     17,6 

B Thu bổ sung ngân sách                    6.428,2                6.428,2 

 - Thu bổ sung cân đối                    6.428,2                6.428,2 
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(Kèm theo  quyết định  số:   02  /QĐ-UBND ngày  06/1/2025 của UBND xã Ngọc Liên)






